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BÁO CÁO TIẾP THU, Ý KIẾN GIẢI TRÌNH NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ  
NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
            (Kèm Công văn số 709/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2021 của Bộ GDĐT)
Thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính các Bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu, xây dựng, biên soạn dự thảo Nghị định và có Công văn số 4544/BGDĐT-KHTC; Công văn số 4545/BGDĐT-KHTC; Công văn số 4546/BGDĐT-KHTC ngày 02/11/2020 gửi các Bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý dự thảo dự thảo Nghị định.
Đến ngày 15/01/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được 85 ý kiến góp ý của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các trường đại học, trong đó có 15 cơ quan thống nhất hoàn toàn với dự thảo Nghị định (Bộ KH&CN; 12 Sở GD&ĐT: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đăklăk, Đăk Nông, Bắc Kạn, Hậu Giang, Long An, Hưng Yên, Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định; 02 trường ĐH: Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Học viện Ngân hàng). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến góp ý như sau:
I. Về bố cục, phạm vi, đối tượng áp dụng, thẩm quyền ban hành mức thu, chế độ chính sách, phương án xây dựng dự thảo Nghị định.
1. Về bố cục, kết cấu của Nghị định:
- Sở GDĐT Hà Giang: Đề nghị xem xét bố cục, sắp xếp lại các chương, mục cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh và tên của Nghị định bao gồm: Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện tại bố cục sắp xếp chưa thống nhất như các nội dung tại phạm vi điều chỉnh.

Bộ GDĐT giải trình như sau: Theo quy định Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học thì học phí được xác định trên cơ sở giá dịch vụ giáo dục. Vì vậy vì tên, bố cục của Nghị định cần thể hiện nội dung trọng tâm và theo trình tự quy định giá dịch vụ GDĐT để làm căn cứ quy định học phí.
- Sở GDĐT Hà Giang, Hà Nam: Căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung thêm căn cứ “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. 
Bộ GDĐT tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo Nghị định. 
- Sở GDĐT Tuyên Quang: Đề nghị nghiên cứu kịch bản tăng trưởng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 có tính tới các yếu tố tác động của thiên tai, dịch bệnh để xem xét tính toán quy định tỷ lệ tăng lũy tiến tối đa khung học phí đảm bảo phù hợp với từng năm trong giai đoạn 2021-2025 để quy định lộ trình thực hiện học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông quy định tại Khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định. 
Giải trình: Dự thảo khung học phí đã được xây dựng trên kịch bản tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng trong đó có tính đến vấn đề an sinh xã hội và các quy định cụ thể cho từng trường hợp xảy ra.
 - Sở GDĐT Tuyên Quang: Để đảm bảo thống nhất, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định các vùng thành thị, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong dự thảo, không giao hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại, sắp xếp các vùng trên địa bàn. 
Bộ GDĐT không tiếp thu vì việc quy định phân loại, sắp xếp các vùng trên địa bàn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Việc giao cho Hội đồng nhân dân quy định sẽ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
- Sở GDĐT Cao Bằng: Trong dự thảo Nghị định quy định các cụm từ “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”, “Hội đồng nhân dân”, “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố”; “Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, “Hội đồng nhân dân cùng cấp” là chưa thống nhất. Do đó, đề nghị dự thảo thống nhất quy định sử dụng một cụm từ. 
 Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa thống nhất lại trong dự thảo Nghị định.
  - Sở GDĐT Cao Bằng: Tại tên của dự thảo nghị định cần trình bày theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Tên gọi của văn bản bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm…” 
 Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa lại trong dự thảo Nghị định.
- Sở Lạng Sơn: Về kỹ thuật trình bày văn bản, đề nghị: + Bổ sung phần Nơi nhận theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. + Tiêu đề của Điều 8 được trình bày bằng chữ in thường (không in nghiêng). + Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt (Điều 11 thay điểm e bằng đ). Đối với các Phụ lục kèm theo: + Tại Phụ lục II, đã ghi: “Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ...” Đề nghị sửa là:” Căn cứ vào Nghị định số /2020/NĐ-CP của chính phủ...” + Tại Phụ lục IX, cột số lượng đối tượng miễn giảm học phí đề nghị chia thành 03 cột: đối tượng miễn; đối tượng giảm 70%; đối tượng giảm 50%.

Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa lại trong dự thảo Nghị định.
- Sở GDĐT An Giang, Kom Tum, Tây Ninh: Trong năm 2020, và dự kiến một số năm tiếp theo tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời nước ta vừa trải qua các đợt bão liên tục, lũ nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân (nhất là đồng bào miền Trung). Ngoài ra, An Giang, Kom Tum, Tây Ninh thuộc tỉnh khó khăn, đồng bào dân tộc, người dân cư trú tại miền núi, vùng sâu chiếm tỉ lệ khá cao. Do vậy, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ, đề xuất cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đối với năm học 2021-2022, cụ thể: - Mức học phí mầm non, phổ thông áp dụng theo khung của năm học 2020-2021 và tiếp tục giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xem xét, phê duyệt; - Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan đã ban hành. - Đồng thời, Bộ GDĐT xem xét đề nghị Chính phủ gia hạn thời gian trình dự thảo nghị định mới sang năm 2021 để có nhiều thời gian tiếp thu ý kiến rộng rãi, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo được sự đồng thuận toàn xã hội khi Nghị định được thông qua. 
 Tiếp thu ý kiến của Sở GDĐT An Giang, Kom Tum, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 1868/KHTC ngày 13/11/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học đối với năm học 2021-2022.
 - Bộ Nội Vụ: Đề nghị bổ sung vào nội dung dự thảo Tờ trình chính phủ nội dung đánh giá kết quả thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ GDĐT để có cơ sở đề xuất lộ trình tính giá dịch vụ tại dự thảo Nghị định cho phù hợp với quy định tại NĐ số 16/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 19-NQ/TW 
 Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa lại trong dự thảo Tờ trình.
 - Sở Sóc Trăng: (1) Đề nghị Bộ GDĐT xem xét Khung học phí giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021-2022 tại Phần D mục II tiểu mục 5 nêu trong tờ trình dự thảo chênh lệch mức học phí còn cao giữa vùng thành thị so với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. (2) Về căn cứ pháp lý để ban hành Nghị định, đề nghị bổ sung thêm căn cứ “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 
  Nội dung này đã được thuyết minh trong Tờ trình Chính phủ và Báo cáo đánh giá tác động.
  - Sở GDĐT Cần Thơ: Cần sử dụng thống nhất một trong hai cụm từ: “ngoài công lập”, “dân lập, tư thục” trong toàn bộ dự thảo Nghị định.

Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa lại trong dự thảo Nghị định
- ĐH Dược Hà Nội: Về bố cục nên đảo Chương 4 và Chương 5. Thuyết minh cơ sở tính giá dịch vụ đào tạo chưa tính đến biến động do tuyển sinh và biến động do thị trường lao động chất lượng cao.
 Giải trình ý kiến của ĐH Dược Hà Nội: Bộ GDĐT đề nghị giữ nguyên bố cục đảm bảo khoa học và để các cơ sở giáo dục và đào tạo và người học dễ theo dõi. Thuyết minh về cơ sở tính giá đã được thuyết minh chị tiết tại Tờ trình và Báo cáo đánh giá tác động.
 
- Sở Lai Châu: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để thiết kế, trình bày văn bản cho chính xác theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: trình bày từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của Điều 8 dự thảo văn bản bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm theo đúng quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Ngoài ra, đề nghị quý cơ quan rà soát chỉnh sửa các lỗi chính tả, đánh số thứ tự các khoản tại dự thảo văn bản cho phù hợp với quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Ví dụ: Điều 4 của dự thảo văn bản có hai khoản 2; tại khoản 4 Điều 14 dự thảo văn bản có nội dung về: “Mức trần giá dịch vụ giáo dục đại học đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đáp ứng khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học,”, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để chỉnh sửa lại như sau “Mức trần giá dịch vụ giáo dục đại học đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đáp ứng khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học,” cho chính xác hơn. 
 
Tiếp thu ý kiến của Sở Lai Châu, Bộ GD&ĐT đã rà soát để đảm bảo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 - Bộ LĐXH, Thông tin truyền thông, Sở GDĐT Hà Tĩnh: Đề nghị thay cụm từ “lĩnh vực giáo dục - đào tạo” bằng cụm từ “hệ thống giáo dục quốc dân” trong dự thảo, đề nghị rà soát các lỗi chính tả của dự thảo Nghị định, tên gọi văn bản đề nghị bỏ từ Nghị định.
 Bộ GDĐT đã tiếp thu và rà soát dự thảo Nghị định.
 
- Bộ Tư pháp: Dự thảo Nghị định có chứa đựng nhiều thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định và có báo cáo đánh giá tác động cụ thể. Trong Hồ sơ gửi xin ý kiến hiện nay chưa có Báo cáo này.
 - Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về thực hiện kỹ thuật soạn thảo văn bản và trình tự soạn thảo văn bản theo quy định. Bộ GDĐT đã rà soát thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định và lập Báo cáo tác động của Thủ tục hành chính.
2. Về phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định
 - Trường ĐH Nông nghiệp HN: Về Tờ trình (1) đề nghị chỉ rõ hơn nữa phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) cơ sở nào để đưa ra giá dịch vụ giáo dục đào tạo; (3) nguyên tắc xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo cần làm rõ sự phù hợp với thực tế, chú ý đến tính đặc thù trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để lựa chọn phương pháp xác định giá dịch vụ GDĐT; (4) cần đề xuất mức học phí đối với từng cấp đào tạo phải có lý do xuất phát từ thực tiễn, khảo sát thực tiễn; (5) cần nhấn mạnh việc tăng học phí sẽ ảnh hưởng đến người học, nhất là đối tượng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
  
Bộ GD&ĐT xin giải trình như sau: (1) đã rà soát để đảm bảo rõ ràng về phạm vi, đối tượng áp dụng; (2) căn cứ vào Luật GD 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật GD Đại học; Luật Giá; (3) (4) (5) về nội dung này đã có trong thuyết minh Tờ trình Chính phủ, Báo cáo tác động.
3. Về cơ chế thu và chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí
   - Bộ Tư pháp: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ cơ sở xác định khung học phí, mức trần học phí tại dự thảo Nghị định này được tính toán trên cơ sở nào, để Chính phủ xem xét quyết định. 
Giải trình: Bộ GDĐT đã xác định khung học phí, mức trần học phí dựa trên việc khảo sát chi phí đào tạo dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật của 50 trường đại học công lập và 300 trường mầm non, phổ thông trên cả nước. Phương pháp tính toán và kết quả khảo sát được trình bày cụ thể trong Tờ trình Chính phủ; Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định.
 
- Sở GD&ĐT Trà Vinh: Đề nghị đưa đối tượng học sinh, sinh viên (không phân biệt dân tộc thiểu số) có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo vào chính sách giảm 50% học phí. 
 
Giải trình: Do điều kiện ngân sách còn hạn chế, Bộ GD&ĐT đề nghị trước mắt không mở rộng đối tượng được hưởng chính sách giảm 50% học phí theo quy định hiện hành đang được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (Nghị định số 86). 
 
- Sở GDĐT Lào Cai: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học theo điều 99 của Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.
  
Tại Luật Giáo dục 2019 quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường. Bộ GDĐT đã bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức giá (mức thu), cơ chế quản lý thu chi đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục không sử dụng ngân sách để áp dụng thống nhất tại địa phương theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.”.
 
- Sở GDĐT Tuyên Quang: Trên cơ sở các đối tượng dự kiến được hưởng theo quy định tại dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tính toán tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù cho từng năm học tới năm 2030 để cấp bù học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí. 
 Bộ GDĐT tiếp thu và đã tính toán cụ thể trong Báo cáo tác động NSNN trong đó có tính toán ngân sách tăng thêm do áp dụng các chế độ, chính sách mới và do mở rộng đối tượng thụ hưởng.
 
- Sở GDĐT Cao Bằng, Điện Biện, Bà Rịa – Vũng Tàu: Tại Điều 19, 20 đề nghị dự thảo nên xem xét thống nhất quy định “trẻ em mẫu giáo” hoặc “trẻ em mầm non” là đối tượng được miễn, giảm học phí. 
Bộ GDĐT thống nhất tại các quy định chung dùng cụm từ “Trẻ em mầm non”. Về đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ quy định cho trẻ em mẫu giáo do hiện nay ngân sách nhà nước còn khó khăn chưa mở rộng chế độ chính sách cho toàn bộ trẻ em mầm non. 
 - Sở GDĐT Cao Bằng: Tại Phụ lục II Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, đề nghị để trống phần “Căn cứ vào Nghị định số .../2020/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.” (sẽ ghi Nghị định mới thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP khi Nghị định mới được ban hành). 
 
Bộ GDĐT tiếp thu và chỉnh sửa Phụ lục của dự thảo Nghị định.
 - Sở GDĐT Cao Bằng: Tại “Điều 2. Đối tượng áp dụng”, nghị định quy định áp dụng đối với trẻ em học mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non (gồm 02 đối tượng là trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo). Tuy nhiên, tại “Điều 19. Đối tượng được miễn học phí” và “Điều 20. Đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ đóng học phí” của Nghị định này quy định đối tượng được miễn, giảm học phí chỉ áp dụng đối với “trẻ em học mẫu giáo”, nghĩa là đối tượng “trẻ học nhà trẻ” sẽ thuộc đối tượng bắt buộc đóng học phí và không thuộc đối tượng miễn, giảm, quy định này chưa công bằng đối với người học (trẻ học nhà trẻ). Dẫn đến công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp, nhất là ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ huy động đạt thấp. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh một trong hai phương án: + Phương án 1: Điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 là “trẻ em học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non” + Phương án 2: Nếu đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 là “trẻ em học mầm non” thì đối tượng miễn, giảm học phí tại Điều 19, Điều 20 cũng bao gồm cả “trẻ em học mầm non”, chứ không phải chỉ áp dụng cho “trẻ em học mẫu giáo”.
 Bộ GDĐT không tiếp thu do hiện nay điều kiện NSNN còn khó khăn nên dự thảo Nghị định chưa mở rộng đối tượng được miễn, giảm học phí đối với trẻ học nhà trẻ mà giữ nguyên như Nghị định số 86 (tức là mới chỉ có trẻ mẫu giáo được miễn, giảm học phí).
 - Sở Bắc Giang: Tại phụ lục I, Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đề nghị bổ sung thêm Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2016-2020. + Tại phụ lục II, Đơn đề nghị miễn, giảm học phí phần căn cứ ghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ... đề nghị thay “ Căn cứ Nghị định số /2020/NĐ-CP của Chính phủ... + Tại phụ lục XI, Tổng hợp nhu cầu cấp bù học phí khối giáo dục mầm non và phổ thông đề nghị bổ sung thêm cột: Đối tượng giảm 70% năm học...
Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa lại trong dự thảo Nghị định.
- Sở Sơn La: Tại Phụ lục I - Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. - Bỏ mục 6: Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/ND-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Lý do: Do Nghị định này chỉ áp dụng với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. - Bổ sung Mục 5 các văn bản sau: + Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. + Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Lý do: Các văn bản này đang có hiệu lực thực hiện. 
Bộ GDĐT tiếp thu và đã chỉnh sửa lại trong dự thảo Nghị định.
  
- Sở GDĐT Vĩnh Long: Về nguyên tắc xác định giá, phương pháp và lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo: cần phân định rõ mục tiêu giáo dục của GDMN, PT (Luật GD) và của đào tạo (Luật GDĐH/GD nghề nghiệp) để định hướng xác định giá, phương pháp xác định giá; đề nghị chi tiết, cụ thể hơn về lộ trình để địa phương xác định và áp dụng khung mức học phí/giá dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị và xã hội. Về chính sách miễn, giảm học phí: Đề nghị xem xét đối tượng học sinh yếu thế (cha mất, mẹ bỏ đi hoặc cha, mẹ đi làm ăn xa hoặc lý hôn, mẹ có chồng khác...) phải sống cùng với ông (bà) mà thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc khó khăn
 Giải trình: Nội dung đề xuất của Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã được thể hiện trong nội dung của dự thảo Nghị định
- Sở GDĐT Tây Ninh: (1) Điều chỉnh khung học phí cần dựa trên chi số giá tiêu dùng tăng bình quân theo từng năm, điều chỉnh lương cơ bản và có tính thêm đến thu nhập bình quân đầu người. Do đó, dự thảo từ năm học 2022-2023 trở đi mức trần giáo dục mầm non, phổ thông được điều chỉnh theo lệ lệ tăng tối đa 7,5%/năm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương trong nhóm thu ngân sách cao và khả năng chi trả của người dân thành phố lớn, vì vậy mức tối đa 7,5%/năm là cao so với các địa phương điều kiện kinh tế xã hội trung bình, mặt khác tác động của Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng trưởng chung khó đạt 7,5%/năm. (2) Chưa có khung học phí cho các trường mô hình chất lượng cao, trường thực hiện sự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư >> Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để bù đắp chi phí đào tạo phải được cụ thể xác định mức đầu ra làm cơ sở để xác định chất lượng cao. (3) Quy định khung học phí phù hợp với loại hình đơn vị có các mức độ tự chủ khác nhau để khuyến khích các địa phương, địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. (4) Toàn bộ các khoản thu học phí được để lại cho các cơ sở giáo dục thực hiện; tỷ lệ dùng cho chi cải cách tiền lương và chi cho các hoạt động của các cơ sở giáo dục bằng hoặc cao hơn quy định hiện hành (Tỷ lệ 40% dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo qui định, 60% dùng để chi tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập). (5) Ngoài ra đối với các đối tượng được hưởng chính sách thuộc diện cố định (học sinh mồ côi cha, mẹ; học sinh khuyết tật) cần có quy định riêng về việc xét duyệt hưởng chế độ trong suốt quá trình học để giảm bớt thủ tục gây khó khăn trong việc hưởng chế độ chính sách. Phân cấp mạnh mẽ theo hướng giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ để xét duyệt chế độ được hưởng của học sinh, không yêu cầu học sinh phải bổ sung các giấy tờ liên quan khác như quy định ở từng năm. 
 - Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giải trình theo từng nội dung như sau: (1)Bộ GDĐT điều chỉnh theo tỷ lệ tăng tối đa 7,5%/năm để phù hợp với kịch bản tăng trưởng kinh tế. Học phí mầm non, phổ thông cũng đã được điều chỉnh theo vùng  thành phố, thành thị, nông thôn; (2)(3) Hiện nay, Luật GD 2019 không quy định mô hình trường chất lượng cao; đối với trường loại hình đảm bảo chi TX, chi đầu tư khung học phí đã được quy định trong dự thảo tại Điều 11 và Điều 9; (4) Thực hiện NQ27 của TW, CP sẽ xây dựng PA tiền lương mới trên cơ sở vị trí việc làm ko còn mức lương cơ sở.; Tỷ lệ chi cải cách tiền lương sẽ được quy định tại văn bản khác không thuộc phạm vị tại dự thảo NĐ này; (5)Tại điểm d khoản ... Điều 23 của Dự thảo chỉ quy định học sinh mồ côi cha, mẹ, học sinh khuyết tật phải nộp hồ sơ nộp một lần duy nhất trong cả thời gian học. 
-  Bộ Tài chính:
(1). Về nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
a) Đối với giáo dục mầm non và phổ thông: Theo dự thảo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã quy định mức học phí cụ thể của các cấp học và các khu vực. Trong đó, đối với khu vực thành thị, mức học phí cao nhất mới bằng 45% mức tối đa khung học phí theo quy định; đối với khu vực miền núi, mức học phí mới bằng 50% mức tối đa khung học phí theo quy định của Chính phủ. Theo đó, đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung thuyết minh về sự cần thiết của đề xuất tăng khung học phí đối với giáo dục phổ thông và mầm non tại dự thảo Nghị định.
         Giải trình: Bộ GDĐT bảo lưu theo dự thảo. Để đảm bảo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) theo Nghị quyết 19/NQ-TW và Luật Giáo dục thì mức học phí giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông tăng 2,5% so với lộ trình cũ để đảm bảo yêu cầu. Mặt khác, theo kết quả khảo sát, tính bình quân mức học phí hiện nay theo Nghị định 86 mới bù đắp được 20%-25% chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật. Nếu thực hiện theo đúng lộ trình đến năm 2021 phải tính đủ chi phí theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW thì học phí sẽ tăng khá cao và ảnh hưởng tới thu nhập của học sinh và gia đình. Do đó, Bộ GDĐT đang đề xuất tại dự thảo Nghị định lộ trình tính đủ chi phí đối với cấp học mầm non, phổ thông là đến năm 2030. Ngoài ra, ở địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, HĐND cấp tỉnh quyết định thực hiện trước lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ GDĐT; Đồng thời phải đảm bảo chất lượng đào tạo và thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội và người học. 


b) Đối với giáo dục đại học và nghề nghiệp: Theo dự thảo báo cáo của Bộ GD&ĐT, mức trần học phí đối với giáo dục đại học công lập chưa phù hợp với một số ngành nghề đào tạo, chưa gắn với định mức kinh tế kỹ thuật (còn thiếu nội dung đánh giá đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp). Theo đó, đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) bổ sung đánh giá (i) việc áp dụng mức thu học phí của các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) nguồn thu học phí hiện nay đang chiếm tỷ lệ (%) so với chi phí tiền lương, chi phí hoạt động để làm cơ sở tính toán, xác định lộ trình điều chỉnh học phí đối với giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp. 


Giải trình: Bộ LĐTB&XH đã bổ sung đánh giá như sau:
Đánh giá việc áp dụng mức thu học phí của các cơ sở GDNN: Mức học phí hiện nay qua tổng hợp chung chỉ bằng 85% so với quy định mức trần tại Nghị định số 86 (Bắc Kạn, Cần Thơ,..), Bình Dương thu học phí bằng 86% so với Nghị định số 86, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc quy định thu bằng 90% so với Nghị định số 86, hay quy định thu bằng đúng quy định theo Nghị định số 86 như Hà Tĩnh,..Đối với các trường thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn có mức thu học phí hệ cao đẳng bằng 59,75% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86) và hệ Trung cấp là bằng 59,93% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có mức thu học phí hệ cao đẳng là bằng 70,6% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86 và hệ Trung cấp là bằng 107,6% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86; Trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 02 trường trung cấp thuộc thành phố tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên gồm Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội. Trong đó mức thu cao nhất của trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long bằng 121,6% so với mức trần học phí tại Nghị định 86.

          (2). Về định hướng sửa đổi chính sách học phí trong giai đoạn tiếp theo


a) Đối với giáo dục mầm non và phổ thông: đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung nêu rõ trong Tờ trình về chi phí đào tạo thực tế của từng cấp học trong giai đoạn vừa qua để thấy được mức độ (tỷ lệ) hỗ trợ của NSNN đối với cấp học này trong việc đảm bảo chất lượng.


Giải trình: Ý kiến của Bộ Tài chính đã được nêu trong dự thảo Tờ trình Chính phủ về chi phí đào tạo thực tế của cấm mầm non, phổ thông giai đoạn vừa qua, cụ thể như sau: Qua kết quả khảo sát chi phí giáo dục của 300 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của 20 tỉnh/thành phố cho thấy: Chi phí đào đạo tính đúng tính đủ theo định mức kinh tế - kỹ thuât từng khu vực như sau:


+ Khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng/tháng/HS mầm non; 1,9 triệu đồng/tháng/HS tiểu học; 2,3 triệu đồng/tháng/HS THCS; 2,5 triệu đồng/tháng/HS THPT.


+ Khu vực nông thôn là 1.020 nghìn đồng/tháng/HS mầm non; 775.000 nghìn đồng/tháng/HS tiểu học; 1.050 nghìn đồng/tháng/HS THCS và THPT.


+ Khu vực miền núi là 720 nghìn đồng/tháng/HS mầm non; 540 nghìn đồng/tháng/HS tiểu học; 730 nghìn đồng/tháng/HS THCS và THPT.


Như vậy, tính bình quân mức học phí hiện nay theo Nghị định 86 mới bù đắp được 20%-25% chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật.


Nếu thực hiện theo đúng lộ trình đến năm 2021 phải tính đủ chi phí theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW thì học phí sẽ tăng khá cao và ảnh hưởng tới thu nhập của học sinh và gia đình. Do đó, Bộ GDĐT đang đề xuất tại dự thảo Nghị định lộ trình tính đủ chi phí đối với cấp học mầm non, phổ thông là đến năm 2030, Ngoài ra, ở địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, HĐND cấp tỉnh quyết định thực hiện trước lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ GDĐT; Đồng thời phải đảm bảo chất lượng đào tạo và thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội và người học.
            b) Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp: - Đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung thuyết minh rõ cơ sở tính toán mức học phí đề xuất và với mức học phí đề xuất trên đã đáp ứng bao nhiêu % chi phí đào tạo cần thiết theo lộ trình điều chỉnh tăng học phí. Bộ Tài chính thấy rằng cơ sở đề xuất và dự kiến thực hiện khung học phí đối với 2 nhóm trường là chưa phù hợp và không khuyến khích các trường nâng cao chất lượng đào tạo, tăng mức độ tự chủ tài chính; không bình đẳng giữa các nhóm trường. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW) yêu cầu “Đến năm 2021 hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp)”. Như vậy, việc xây dựng chính sách học phí mới đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 cần phải quán triệt được các yêu cầu đổi mới nêu trên của Đảng, Chính phủ theo hướng từng bước tính đủ chi phí đào tạo theo lộ trình; NSNN không bao cấp toàn bộ chi phí đào tạo cho tất cả các đối tượng người học, cho tất cả các cơ sở đào tạo như hiện nay. Đồng thời, NSNN ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng học sinh chính sách, học sinh dân tộc, miền núi (theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030); các ngành nghề đào tạo nhà nước có yêu cầu mà xã hội chưa đáp ứng đủ, hỗ trợ các trường được nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; đặt hàng của nhà nước đào tạo các ngành nghề theo yêu cầu phát triển của đất nước theo từng thời kỳ. Thực tế cho thấy, hiện nay mới có 26 trường/437 cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP (các trường tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên). Như vậy, nếu thực hiện theo đề xuất của Bộ GD&ĐT tại dự thảo Nghị định về chế độ học phí mới, tỷ lệ các trường có thể áp dụng mức học phí tính đủ chi phí đào tạo theo lộ trình đề xuất của Bộ GD&ĐT là rất thấp (chiếm khoảng 6%). Đối với trên 90% số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp còn lại sẽ tiếp tục áp dụng mức học phí thấp, chưa đủ bù đắp chi phí theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW. Như vậy, khi Nghị định học phí mới được ban hành thì sẽ không có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu nguồn tài chính phân bổ cho giáo dục đại học và nghề nghiệp, không thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp công lập chủ động trong việc khai thác các nguồn lực tài chính để nâng cao chất lượng đào tạo, không phù hợp với lộ trình tính đủ chi phí đào tạo theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. NSNN sẽ tiếp tục phải bao cấp đối với cấp học này như giai đoạn hiện nay. Điều này là chưa phù hợp với chủ trương, định hướng về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo theo như các yêu cầu nêu trên của Ban Chấp hành trung ương Đảng. Theo đó, để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính lĩnh vực giáo dục đào tạo, đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ LĐTB&XH xây dựng mức khung học phí giai đoạn 2021-2026 đối với giáo dục đại học và nghề nghiệp theo các nguyên tắc và phương pháp xác định quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giá; đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng học sinh chính sách khi điều chỉnh học phí. 
             Giải trình: (*) Đối với giáo dục nghề nghiệp: Bộ LĐTBXH đã phân làm 3 nhóm trường: Nhóm trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được tự quyết mức học phí; Nhóm trường tự đảm bảo chi thường xuyên; Nhóm trường chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (trường tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên và trường được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên) quyết định mức học phí theo mức trần. Điều này đã đảm bảo phù hợp với phân chi mức độ tự chủ quy định tại Nghị định số 16, đồng thời khuyến khích các trường dần tăng mức độ tự chủ theo lộ trình để thực hiện tăng mức thu học phí. Đối với lĩnh vực GDNN, thực hiện Luật GDNN và Luật Giá, Bộ LĐTBXH đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1508/QĐ-TTg quy định danh mục sự nghiệp công...., trong đó quy định danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực GDNN. Để thực hiện việc chuyển đổi cơ chế từ phí sang giá theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, Bộ LĐTBXH đã ban hành thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 14 .. và thông tư số 07...), đồng thời tổ chức xây dựng và ban hành được gần 200 định mức kinh tế - kỹ thuật của các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Ngoài ra, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá theo quy định của Luật Giá và các Nghị định hướng dẫn.
           (*) Đối với giáo dục đại học: Bộ GDĐT đã báo cáo trong Tờ trình Chính phủ như sau: Hầu hết các trường hiện nay áp dụng theo trần học phí của Nhóm chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư tại Nghị định 86. Theo số liệu khảo sát của 70 trường ĐHCL trên cả nước thì mức học phí hiện nay theo Nghị định 86 bù đắp được khoảng 50% chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Do giáo dục và đào tạo là lĩnh vực ảnh hưởng đến an sinh xã hội, nếu thực hiện theo đúng lộ trình đến năm 2021 phải tính đủ chi phí theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW thì học phí sẽ tăng khá cao và ảnh hưởng tới thu nhập của học sinh và gia đình. Do đó, Bộ GDĐT đang đề xuất tại dự thảo Nghị định lộ trình tính đủ chi phí đối với giáo dục đại học là đến năm 2025. Căn cứ vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tổng cục Thống kê thông báo giai đoạn 2021-2025 là 7,5%, cùng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm khoảng 4-5%/năm và mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm,  đồng thời để đạt lộ trình dự kiến đến 2025 tính đủ chi phí đào tạo, thì mức tăng học phí bình quân hằng năm của giáo dục đại học công lập cần phải tăng thêm so với lộ trình cũ khoảng 2,5%, theo đó lộ trình mới khoảng 12,5%/năm (lộ trình cũ 10% + thêm 2,5%), để bù đắp tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng.


Đối với ý kiến: “Bộ Tài chính thấy rằng cơ sở đề xuất và dự kiến thực hiện khung học phí đối với 2 nhóm trường là chưa phù hợp và không khuyến khích các trường nâng cao chất lượng đào tạo, tăng mức độ tự chủ tài chính; không bình đẳng giữa các nhóm trường”, Bộ GDĐT giải trình như sau: Dự thảo Nghị định đã quy định trần học phí có hệ số điều chỉnh là 2; 2,5 giữa các nhóm trường theo mức độ chủ tài chính gắn với mức độ kiểm định chất lượng đào tạo để tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục, cam kết chất lượng đầu ra để bảo đảm quyền lợi người học. 


c) Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đặt ra mục tiêu tổng quát “… Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập…”. Theo đó, đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung nguyên tắc về điều chỉnh chính sách học phí theo hướng: NSNN giảm chi thường xuyên hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở GD&ĐT công lập tương ứng với mức điều chỉnh học phí hàng năm. 


Giải trình: Nguyên tắt cấp ngân sách theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, theo đó nguyên tắc cấp ngân sách là khi nguồn thu tại các cơ sở giáo dục đào tạo tăng, ngân sách giảm tương ứng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện theo nguyên tắc này. Vì vậy, phạm vị Nghị định này chỉ quy định cơ chế thu và quản lý học phí, không hướng dẫn về nguyễn tắc cấp ngân sách. 
             (3). Về tính toán tác động của chính sách học phí đối với NSNN và dự kiến nguồn NSNN đảm bảo
             a) Về dự kiến tăng thu học phí: Đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung tính toán dự kiến nguồn thu học phí tăng thêm khi thực hiện chính sách học phí mới theo từng cấp học (Giáo dục mầm non và phổ thông; giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp), trên cơ sở đó tính toán, cơ cấu lại nguồn kinh phí NSNN đang hỗ trợ cho các cấp học đảm bảo phù hợp.


Căn cứ số thu học phí năm 2020 (Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển GDĐT, dự toán NSNN năm 2020 và Kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch dự toán NSNN 5 năm 2021-2025 toàn ngành GDĐT đính kèm Công văn số 2937/BGDĐT-KHTC ngày 03/8/2020) như sau:


- Số thu học phí bậc học mầm non, phổ thông: 5.483 tỷ đồng.


- Số thu học phí giáo dục đại học, GDNN: 14.477 tỷ đồng.
(Tổng nguồn thu GDĐH, GDNN 22.512 tỷ đồng, trong đó học phí chiếm 64,31%).


Tổng cộng thu học phí năm 2020: 19.960 tỷ đồng.


Dự thảo Nghị định hiện đang đề xuất học phí bậc học mầm non, phổ thông giữ nguyên cho năm học 2021-2022 và điều chỉnh tăng từ năm 2022-2023 là 7,5%/năm; mức tăng này chỉ cao hơn mức tăng bình quân hằng năm hiện nay đang quy định tại Nghị định 86 (học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo hằng năm tăng khoảng 4-5%) khoảng 2,5% để bù đắp lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng. Đối với học phí bậc đại học, GDNN cũng tương tự, dự thảo Nghị định hiện đang đề xuất mức tăng hằng năm 12,5%; hiện nay, mức tăng hằng năm theo quy định tại Nghị định số 86 cho giai đoạn 2015-2020 bình quân khoảng là 10%, như vậy mức tăng Dự thảo Nghị định đề xuất chỉ cao hơn mức tăng hiện hành bình quân hàng năm theo lộ trình khoảng 2,5% để bù đắp lạm phát chỉ số giá tiêu dùng là phù hợp. 


Như vậy, với mức tăng học phí hằng năm ở bậc học mầm non, phổ thông 7,5% và ở bậc đại học là 12,5% thì tổng thu học phí tăng thêm năm 2021 so với năm 2020 là khoảng 2.221 tỷ đồng. Mức tăng thu học phí này chỉ tính với giả định các đơn vị chưa tự chủ tài chính. Dự thảo Nghị định cho phép các đơn vị nếu chuyển sang thực hiện tự chủ tài chính và đạt kiểm định chất lượng trong nước thì được phép thu học phí bằng 2,5 lần mức thu học phí quy định đối với các đơn vị chưa tự chủ tài chính chính; thậm chí nếu các đơn vị tự chủ tài chính và đạt kiểm định chương trình đào tạo trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc kiểm định chất lượng quốc tế thì được tự xác định học phí của ngành đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Quy định này là động lực to lớn khuyến khích các trường nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tự chủ tài chính, khi đó NSNN không còn phải chi hỗ trợ trực tiếp cho các trường này nữa, cơ cấu NSNN cấp hỗ trợ trực tiếp cho các trường sẽ chuyển dịch sang tập trung, chú trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ cập, giáo dục bắt buộc ở bậc học mầm non, phổ thông; giảm dần hỗ trợ cho bậc đại học, GDNN.


b) Về dự kiến tăng chi NSNN đối với các đối tượng chính sách 


Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, tổng kinh phí NSNN tăng thêm so với năm 2020 để thực hiện Nghị định về chính sách học phí mới là khoảng 9.994 tỷ đồng. Về nguyên tắc việc điều chỉnh chính sách học phí là nhằm nâng cao quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở giáo dục đào tạo, giảm chi trực tiếp từ NSNN (Nghị quyết số 19-NQ/TW với mục tiêu “đến năm 2021 giảm bình quân chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; đến năm 2025 tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020”; đồng thời giảm áp lực hỗ trợ từ NSNN cho giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp (dùng nguồn giảm chi NSNN do tăng thu học phí để tái cơ cấu, tăng cường hỗ trợ cho giáo dục phổ thông). Theo đó, số tăng thu học phí của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cần phải lớn hơn số tăng chi hỗ trợ từ NSNN cho các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chưa dự kiến được tổng nguồn thu học phí tăng thêm do điều chỉnh học phí, trong khi nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ NSNN tăng thêm để thực hiện chính sách xã hội theo dự thảo Nghị định học phí mới là khoảng 9.994 tỷ đồng. Như vậy, với phương án này thì tăng thu học phí, tăng đóng góp của người học lại kéo theo tăng chi từ NSNN. 


Dự toán NSNN năm 2021 Quốc hội đã quyết định. Theo đó, đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát cụ thể lại các số liệu tính toán để có phương án tham mưu phù hợp với Chính phủ, đảm bảo không bị mất cân đối ngân sách năm 2021 giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương về cơ cấu phân bổ nguồn lực giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, nghề nghiệp và tổng nguồn lực cân đối từ NSNN cho lĩnh vực giáo dục đào tạo.


Tại khoản 2 Điều 96 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để thực hiện phổ cập giáo dục và phù hợp với tiến độ của năm học”. Như vậy, NSNN có trách nhiệm đảm bảo chi trả đầy đủ kịp thời cho các đối tượng chính sách nhất là đối tượng chính sách trẻ em, học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn để nâng cao dân trí, thực hiện phổ cập giáo dục.


Tỷ lệ chi NSNN cho GDĐT năm 2020 chỉ đạt 17,5%. Tại Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội yêu cầu: “Đầu tư ngân sách cho GDĐT đảm bảo đạt tỷ lệ 20% tổng chi NSNN trước năm 2010 từ 2 đến 3 năm”. Đồng thời, tại Điều 96 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định “Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước”, tuy nhiên tỷ lệ chi NSNN cho GDĐT trong 3 năm gần đây (2018-2020) chỉ đạt từ 17,4% đến 17,6%.         

 
Như vậy, với tổng chi NSNN cả nước hằng năm khoảng 1.747.100 tỷ đồng (năm 2020), nếu thực hiện đầy đủ Nghị quyết 37/2004/NQ-QH11 và Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì hằng năm, NSNN cần phải bổ sung thêm cho lĩnh vực GDĐT 2,5%, tương đương khoảng 43.677 tỷ đồng, hoàn toàn có thể đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách mới nêu trên.Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, dự kiến NSNN phát sinh tăng thêm để chi trả cho các đối tượng chính sách mới bổ sung tại dự thảo Nghị định cho cả giai đoạn theo lộ trình là 9.994 tỷ đồng.    

             Tuy nhiên NSSN phát sinh tăng thêm không thực hiện hết trong năm 2021 mà có lộ trình, cụ thể đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS ngoài vùng đặc biệt khó khăn lần lượt đến năm 2023 và năm 2025 mới thực hiện do đó đến thời điểm đó NSNN mới phát sinh tăng để chi trả cho các đối tượng này. Như vậy, thực tế khi Nghị định có hiệu lực thì NSNN phát sinh tăng thêm so với năm trước chỉ là 5.144 tỷ đồng.
- Ý kiến của công dân Cầm Văn Thắng (Sơn La) (tại cổng thông tin điện tử Chính phủ): Đề nghị giải trình căn cứ tăng học phí? Đối với học sinh vùng cao, học sinh vùng lũ ra sao?

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trả lời như sau: 

Căn cứ vào quy định tại Luật Giá, Luật giáo dục 2019 và quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-TW: “Đến năm 2021 hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp”; Bộ GD&ĐT xây dựng Nghị định quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập theo nguyên tắc:

 - Đối với giáo dục mầm non phổ thông: 

+ Mở rộng mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để thực hiện chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học, tiến tới thực hiện lộ trình tính đủ chi phí đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 19 của Trung ương.

+ Quy định khung học phí phù hợp với loại hình đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư để khuyến khích các địa phương, địa bàn có khả năng xã hội hóa cao để chuyển một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sang cơ chế tự chủ tài chính, đồng thời phải gắn với yêu cầu kiểm định chất lượng và trách nhiệm giải trình với xã hội.  

- Tiếp tục mở rộng trần học phí đối với giáo dục đại học, tiến tới tính đủ chi phí đào tạo, xây dựng trần học phí phù hợp với mức độ tự chủ tài chính gắn với tự chủ giáo dục đại học theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học 2018, yêu cầu kiểm định chất lượng và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Song song với việc mở rộng mức trần học phí, Nghị định cũng đã quy định chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập để hỗ trợ học sinh chính sách, học sinh ở khu vực khó khăn. Các chính sách này giúp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục của các em thuộc đối tượng yếu thế, hỗ trợ gia đình người học giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập. Việc thực hiện đầy đủ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đã góp phần không nhỏ tới việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường theo độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ học sinh góp phần quan trọng phát triển giáo dục dân tộc, đã làm nâng cao trình độ dân trí, là nhân tố cơ bản trong đào tạo nhân lực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng thời, Nghị định quy định cơ chế chi trả kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập phù hợp với điều kiện của gia đình người học và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng nguồn thu tại đơn vị.

II. Góp ý trực tiếp một số điều cụ thể trong dự thảo Nghị định (Biểu giải trình đính kèm).
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